DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG
NHÀ TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ, MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG XÃ CẨM HÀ 

[bookmark: _GoBack]Ban liên lạc Hội và ban vận động của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Cẩm Hà trân trọng cảm ơn các gia đình và cá nhân bà con quê hương Cẩm Hà tại Hà Nội với tình cảm “Uống nước nhớ nguồn- đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng, Liệt sĩ” đã đóng góp vào “Quỹ xây dựng nhà tưởng niệm Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng xã Cẩm Hà”- Công trình rất có ý nghĩa xây dựng nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).
 Danh sách có 31 gia đình và cá nhân như sau:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TIỀN ỦNG HỘ
	GHI CHÚ
Nơi ở của gia đình tại quê

	1
	GĐ ông Nguyễn Tuấn Anh
	3 000 000 đ
	Thôn Nguyễn Đối

	2
	Gia đình ông Nguyễn Thanh Hải 
	2 000 000 đ
	Thôn Tiến Thắng

	3
	Gia đình ông Nguyễn Văn Soạn 
	2 000 000 đ
	Thôn Tiến Thắng

	4
	Gia đình bà Nguyễn Thị Minh 
	1 000 000 đ
	Thôn Nguyễn Đối (xóm 1 cũ)

	5
	Gia đình anh Nguyễn Lê Văn
	1 000 000 đ
	Thôn Tiến Thắng

	6
	Gia đình anh Nguyễn Xuân Lộc 
	1 000 000 đ
	con cố Vinh -thôn Tiến Thắng

	7
	Gia đình ông Nguyễn Xuân Niên
	1 000 000 đ
	Thôn Đông Hoa Xuân

	8
	Gia đình ông Nguyễn Trọng Trúc
	1 000 000 đ
	Thôn Đông Hoa Xuân

	9
	Gia đình anh Nguyễn Đức Sáng
	1 000 000 đ
	Thôn Tiến Thắng

	10
	Gia đình ông Nguyễn Quang Vinh 
	1 000 000 đ
	Con cố Vinh -thôn Tiến Thắng 

	11
	Gia đình anh Nguyễn Ngọc Hiển 
	   500 000 đ
	con ông bà Thứ, Hợ -thôn TiếnThắng 

	12
	GĐ chị Dương Thị Đào
	500 000 đ
	Con gái ông bà Thìn - Nga / xóm 5

	13
	Cháu Dương Minh Hương
	   500 000 đ
	Cháu nội ông bà Thìn - Nga / xóm 5

	14
	Gia đình anh Trần Hữu Quý
	500 000 đ
	Thôn Đông Hoa Xuân

	15
	Gia đình ông Trần Hữu Liên 
	500 000 đ
	Thôn Đông Hoa Xuân

	16
	Gia đình anh Nguyễn Văn Sơn
	500 000 đ
	Con bà Nguyệt - thôn Tiến Thắng

	17
	Gia dình bà Nguyễn Thị Hoa
	500 000 đ
	Con Cố vinh -thôn Tiến Thắng

	18
	Vợ chồg chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	500 000 đ
	Con bà Loan - thôn Tiến Thắng

	19
	Vợ chồng chị Nguyễn Thanh Hà
	500 000 đ
	Con ông bà Hải – Vân

	20
	Chị Nguyễn Thanh Hiền
	500 000 đ
	Con ông bà Hải – Vân 

	21
	Chị Nguyễn Thu Trang
	500 000 đ
	Con ông bà Soạn-Hương 

	22
	GĐ chị Nguyễn Thị Liệu 
	500 000 đ
	Con Cố vinh - thôn Tiến Thắng

	23
	GĐ anh Nguyễn Văn Nguyên 
	500 000 đ
	Con ông bà Ngọc- Cảnh thôn TiếnThắng

	24
	GĐ anh Nguyễn Đức Quang
	500 000 đ
	Con ông bà Lựu-Nhung thôn Tiến Thắng

	25
	GĐ cháu Lê Thương Huyền
	500 000 đ
	Con anh chị Khoa-Thúy/ đông hoa xuân
   (nay nhà ở gần cầu Quèn)

	26
	GĐ anh Lê Xuân Bình
	   500 000 đ
	Con bà Nhi – xóm 6

	27
	GĐ bà Nguyễn Thị Thanh Hải 
	500 000 đ
	 Thôn Nguyễn Đối  (xóm 1 cũ)

	28
	GĐ ông Nguyễn Hữu Khang
	500 000 đ
	Thôn Nguyễn Đối (xóm 1 cũ)hôn

	29
	GĐ anh Lê Văn Hệ
	500 000 đ
	Thôn Tiến Thắng

	30 
	GĐ ông Nguyễn Anh Khoách
	500 000 đ
	Thôn Nguyễn Đối

	31
	GĐ bà Nguyễn Thị Lan 
	500 000 đ
	Thôn Nguyễn Đối (xóm 1 cũ)

	
	                                         TỔNG:
	24 500 000
	Hai mươi bốn triệu, năm trăm ngàn đồng.


                                      
                                    Người tỏng hợp danh sách: ông Nguyễn Thanh Hải
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DANH SÁCH  ? NG H ?   XÂY D ? NG   NHÀ TƯ ? NG NI ? M   LI ? T S I , M ?   VI ? T NAM ANH HÙNG   XÃ C ? M HÀ      Ban liên l ? c H ? i và ban v ? n đ ? ng c ? a Đ ? ng  ? y, HĐND, UBND, MTTQ  xã C ? m Hà trân tr ? ng c ? m ơn các   gia  đ ình v à   cá nhân   bà con quê hương C ? m  Hà t ? i Hà N ? i   v ? i tình c ? m “ U ? ng nư ? c nh ?   ngu ? n -   đ ? i đ ? i ghi nh ?   công ơn các  A nh hùng,  L i ? t s i ”   đ ã  đóng góp vào “Qu ?   xây d ? ng nhà tư ? ng ni ? m Li ? t s i ,  M ?   Vi ? t Nam  A nh hùng xã C ? m Hà” -   C ông trình r ? t có ý ngh i a  xây d ? ng nhân d ? p  k ?   ni ? m 7 7   năm ngày Thương binh   -   Li ? t s i   (27/7/1947  –   27/ 7/2024).     Danh sách   có   3 1   gia đ ình và cá nhân   như sau :  

STT  H ?   VÀ T ÊN  S ?   TI ? N  ? NG H ?  GHI CHÚ   Nơi  ?   c ? a gia đ ình t ? i quê  

1  GĐ  ông   Nguy ? n Tu ? n Anh  3 000 000 đ  Thôn Nguy ? n Đ ? i  

2  Gia đ ình ông  Nguy ? n Thanh   H ? i    2 000 000 đ  Thôn Ti ? n Th ? ng  

3  Gia đ ình ông  Nguy ? n Văn   So ? n    2 000 000 đ  Thôn Ti ? n Th ? ng  

4  Gia đ ình bà   Nguy ? n Th ?   Minh   1 000 000 đ  Thôn Nguy ? n Đ ? i (xóm 1 c u )  

5  Gia đ ình anh Nguy ? n Lê Văn  1 000 000 đ  Thôn Ti ? n Th ? ng  

6  Gia đ ình anh  Nguy ? n Xuân   L ? c   1 000 000 đ  con c ?   Vinh  - t hôn Ti ? n Th ? ng  

7  Gia  đ ình ông Nguy ? n Xuân Niên  1 000 000 đ  Thôn Đông Hoa Xuân  

8  Gia đ ình ông Nguy ? n Tr ? ng Trúc  1 000 000 đ  Thôn Đông Hoa Xuân  

9  Gia đ ình anh Nguy ? n Đ ? c Sáng  1 000 000 đ  Thôn Ti ? n Th ? ng  

10  Gia đ ình ông   Nguy ? n Quang   Vinh   1 000 000 đ  Con c ?   Vinh  - t hôn Ti ? n  Th ? ng    

11  Gia đ ình anh   Nguy ? n Ng ? c   Hi ? n        500 000 đ  con ông bà Th ? ,  H ?   - t hôn Ti ? nTh ? ng    

12  GĐ ch ?   Dương Th ?   Đào  500 000 đ  Con gái ông bà Thìn   -   Nga / xóm 5  

13  Cháu Dương Minh Hương      500 000 đ  Cháu n ? i ông bà Thìn   -   Nga   /  xóm 5  

14  Gia đ ình anh Tr ? n  H ? u Quý  500 000 đ  Thôn Đông Hoa Xuân  

15  Gia đ ình ông Tr ? n H ? u Liên   500 000 đ  Thôn Đông Hoa Xuân  

16  Gia đ ình anh Nguy ? n Văn Sơn  500 000 đ  Con bà Nguy ? t   -   t hôn Ti ? n Th ? ng  

17  Gia dình bà Nguy ? n Th ?   Hoa  500 000 đ  Con C ?   vinh  - t hôn Ti ? n Th ? ng  

18  V ?   ch ? g   ch ?   Nguy ? n Th ?   Ng ? c Di ? p  500 000 đ  Con bà Loan   -   t hôn Ti ? n Th ? ng  

19  V ?   ch ? ng ch ?   Nguy ? n Thanh Hà  500 000 đ  Con ông bà H ? i  –   Vân  

20  Ch ?   Nguy ? n Thanh Hi ? n  500 000 đ  Con ông bà H ? i  –   Vân   

21  Ch ?   Nguy ? n Thu Trang  500 000 đ  Con ông bà So ? n - Hương    

22  GĐ ch ?   Nguy ? n Th ?   Li ? u   500 000 đ  Con C ?   vinh  -   thôn Ti ? n Th ? ng  

23  GĐ anh Nguy ? n Văn Nguyên   500 000 đ  Con ông bà Ng ? c -   C ? nh thôn Ti ? nTh ? ng  

24  GĐ anh Nguy ? n Đ ? c Quang  500 000 đ  Con ông bà L ? u - Nhung thôn Ti ? n Th ? ng  

25  GĐ ch áu   Lê Thương Huy ? n  500 000 đ  Con anh ch ?   Khoa - Thúy/  đông hoa xuân       (nay nhà  ?   g ? n c ? u Quèn)  

26  GĐ anh Lê Xuân B ình      500 000 đ  Con bà Nhi  –   xóm 6  

27  GĐ bà Nguy ? n Th ?   Thanh H ? i   500 000 đ    Thôn Nguy ? n Đ ? i  (xóm 1 c u )  

28  GĐ ông Nguy ? n H ? u Khang  500 000 đ  Thôn Nguy ? n Đ ? i (xóm 1  c u )hôn  

29  GĐ anh Lê Văn H ?  500 000 đ  Thôn Ti ? n Th ? ng  

30   GĐ ông Nguy ? n Anh Khoách  500 000 đ  Thôn Nguy ? n Đ ? i  

31  GĐ bà Nguy ? n Th ?   Lan   500 000 đ  Thôn Nguy ? n Đ ? i (xóm 1 c u )  

                                           T ? NG:  2 4   5 00 00 0  Hai mươi  b ? n   tri ? u , năm   trăm ngàn   đ ? ng .  

                                                                              Ngư ? i t ? ng h ? p danh sách: ông Nguy ? n Thanh H ? i  

